KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM 2013
( Kèm theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh)

                                                                                                               ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định phê duyệt
	Tổng mức đầu tư
	KH giao tại QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2012; 265/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	Kế hoạch điều chỉnh
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Chương trình xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Bù Đăng
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Đức Liễu
	
	5.900
	2.925
	
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	5.900
	2.925
	
	
	

	2.1
	Xây dựng đường giao thông 34 thôn 6
	QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 22/10/2012
	3.000
	1.400
	
	UBND xã Đức Liễu
	

	2.2
	Xây dựng đường giao thông 34 thôn 6
	QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 22/10/2012
	2.900
	
	
	UBND xã Đức Liễu
	

	2.3
	Xây dựng đường 33 cũ thôn 1 và thôn 8
	QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 22/10/2012
	2.900
	1.525
	
	UBND xã Đức Liễu
	

	II
	Huyện Bù Đốp
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Tân Thành ( xã điểm)
	
	7.362
	2.925
	2.925
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	7.362
	2.925
	2.925
	
	


	1.1
	XD trường THCC xã Tân Thành
	QĐ số 1818a/QĐ-UBND ngày 26/10/2012
	7.362
	2.925
	
	UBND xã Tân Thành
	

	1.2
	XD trường THCSxã Tân Thành
	QĐ số 1818a/QĐ-UBND ngày 26/10/2012
	7.362
	
	2.925
	UBND xã Tân Thành
	

	2
	Xã Thiện Hưng ( xã điểm)
	
	5.142
	2.925
	2.925
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	5.142
	2.925
	2.925
	
	

	2.1
	XD trường THCC xã Thiện Hưng
	QĐ số 1804a/QĐ-UBND ngày 24/10/2012
	5.142
	2.925
	
	UBND xã Thiện Hưng
	

	2.2
	XD Trường THCS Bù Đốp
	QĐ số 1804a/QĐ-UBND ngày 24/10/2012
	5.142
	
	2.925
	UBND xã Thiện Hưng
	

	III
	Huyện Hớn Quản
	-
	
	
	
	
	

	1
	Xã An Khương (xã điểm)
	
	4.200
	2.925
	2.925
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	4.200
	2.925
	2.925
	
	

	1.1
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 2 đi đường ĐT 757
	QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 22/12/2012
	2.300
	700
	
	UBND xã An Khương
	

	1.2
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 2 đi ấp 6
	QĐ số 181/QĐ-UBND ngày 23/12/2012
	1.900
	1.200
	
	UBND xã An Khương
	

	1.3
	Dự án khác
	
	
	1.025
	
	
	

	1.4
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 2 đi đường ĐT 757
	QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 22/12/2012
	2.138
	
	600
	UBND xã An Khương
	

	1.5
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 3 đi ấp 6
	QĐ số 181/QĐ-UBND ngày 23/12/2012
	2.045
	
	1.250
	UBND xã An Khương
	

	1.6
	Xây dựng đường láng nhựa GTNT từ ấp 2 đi ấp 8
	QĐ số 182/QĐ-UBND ngày 23/10/2012
	2.019
	
	1.075
	UBND xã An Khương
	

	IV
	Huyện Lộc Ninh
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Lộc Hiệp ( xã điểm)
	
	2.920
	2.925
	2.925
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	2.920
	2.925
	2.925
	
	

	1.1
	Đường bê tông từ nhà ông Toàn đến nhà ông Ba Quang ấp Hiệp Thành
	QĐ số 282/QĐ-UBND ngày 16/10/2012
	1.500
	700
	
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.2
	Kho lưu trữ xã
	Số 50/QĐ-UBND ngày 05/3/2012
	710
	450
	
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.3
	Nhà làm việc khối đoàn thể
	Số 49/QĐ-UBND ngày 05/3/2012
	710
	450
	
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.4
	Dự án khác
	
	
	1.325
	85
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.5
	Đường BT ấp Hiệp Thành xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh ( Đoạn từ nhà ông Toàn đến nhà ông Ba Quang)
	QĐ số 281/QĐ-UBND ngày 16/10/2012
	2.718
	1.650
	
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.6
	Xây dựng kho lưu trữ, văn phòng làm việc bộ phận một cửa xã Lộc Hiệp
	Số 50/QĐ-UBND ngày 28/3/2012
	710
	
	450
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.7
	Trụ sở làm việc khối đoàn thể xã Lộc Hiệp
	Số 49/QĐ-UBND ngày 28/3/2012
	1.033
	
	620
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	1.8
	Đường bê tông ấp Hiệp Tâm A xã Lộc Hiệp
	QĐ số 282/QĐ-UBND ngày 16/10/2012
	1.280
	
	120
	UBND xã Lộc Hiệp
	

	V
	Thị xã Đồng Xoài
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Tiến Hưng (xã điểm)
	
	6.475
	2.925
	2.925
	
	

	
	Công trình khởi công mới
	
	6.475
	2.925
	2.925
	
	

	1.1
	Đường hẻm 227 ấp 6 dài 0,4km
	Số 506/QĐ-UBND ngày 24/10/2012
	997
	40
	40
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.2
	Đường hẻm 187 ấp 6 dài 0,4km
	Số 507/QĐ-UBND ngày 25/10/2012
	817
	500
	500
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.3
	Đường Bàu khỉ ấp 3, dài 1km
	Số 508/QĐ-UBND ngày 25/10/2012
	1.415
	850
	
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.4
	Đường nhà văn hóa ấp 7, dài 1km
	Số 509/QĐ-UBND ngày 25/10/2012
	1.371
	825
	825
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.5
	Đường Trung tâm xã đến Trường THCS dài 1,1km
	Số 501/QĐ-UBND ngày 22/10/2012
	1.875
	710
	710
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.6
	Tuyến đường hẻm 445 ấp 1
	Số 511/QĐ-UBND ngày 25/10/2012
	832
	
	260
	UBND xã Tiến Hưng
	

	1.7
	XD đường BTXM hẻm 393 và hẻm 401, ấp 1
	Số 126/QĐ-UBND ngày 31/5/2012
	1.127
	
	590
	UBND xã Tiến Hưng
	

	B
	Khoa học và công nghệ
	
	0
	7.700
	2.700
	
	

	I
	Các dự án KHCN và CNTT khác
	
	
	7.700
	2.700
	
	

	C
	Quản lý nhà nước
	
	17.150
	
	5.000
	
	

	II
	Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy
	Số 2335/QĐ-UBND ngày 12/10/2010; 1430/QĐ-UBND ngày 17/10/2012
	17.150
	
	5.000
	
	


